	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG THPT QUẾ SƠN

	MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I NĂM HỌC 2025 - 2026
MÔN: CÔNG NGHỆ - Lớp 11- Thời gian làm bài: 45 phút


CẤU TRÚC: 40% nhận biết; 30% thông hiểu; 30% vận dụng.
PHẦN I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN (3,0 ĐIỂM):  12 câu =  12 ý = 3,0 điểm.
PHẦN II. TRẮC NGHIỆM DẠNG ĐÚNG/SAI (4,0 ĐIỂM):    4 câu =  16 ý = 4,0 điểm.
PHẦN III. TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM): 			          3 câu = 3,0 điểm.
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	Chương II:
Công nghệ giống vật nuôi
	Bài 4: 
Chọn giống vật nuôi.
	-Nhận biết:
+ NB được ưu, nhược điểm của hai phương pháp chọn lọc vật nuôi. (Câu 1-TLN)
+ NB được các chỉ tiêu cơ bản khi chọn giống qua ví dụ. (Câu 2-TLN)
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Bài 5:
Nhân giống 
vật nuôi
	- Nhận biết:
+ NB được các phương pháp lai qua ví dụ. 
(Câu 3-TLN)
+ NB khái niệm lai giống,  nhân giống thuần .
(Câu 4-TLN)
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Bài 6: Ứng dụng CNSH trong chọn và nhân giống
	- Nhận biết:
+ NB được các công nghệ sinh học sử dụng trong nhân giống vật nuôi qua hình ảnh và mục đích, ý nghĩa của các pp. (Câu 5, 6-TLN)
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	



2


	
Chương III: Công nghệ thức ăn chăn nuôi
	Bài 7:  Thức ăn và nhu cầu dinh dưỡng
	- Nhận biết:
+ NB các nhóm thức ăn chăn nuôi. (Câu 7-TLN)
+ NB được các nhóm nguyên tố khoáng. 
(Câu 8-TLN)
	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Thông hiểu: Hiểu được vai trò của các nhóm thức ăn. ( Ý a, b, c - Câu 1- ĐS)
	
	
	
	
	3 ý
	
	
	
	

	
	
	
	- Vận dụng: 
+ Vai trò của các nhóm thức ăn trong chăn nuôi. 
( Ý d - Câu 1- ĐS)
+ Xác định được tiểu chuẩn ăn và khẩu phần ăn. 
(Câu 1- TL)
	
	
	
	
	
	1 ý
	
	
	1

	
	
	Bài 8: Sản xuất và chế biến thức ăn CN
	- Nhận biết:
+ NB được nội dung của các PP chế biến thức ăn.
(Câu 9-TLN)
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Thông hiểu: Hiểu được các bước trong quy trình chế biến thức ăn chăn nuôi. ( Ý a, b, c - Câu 3- ĐS)
	
	
	
	
	3 ý
	
	
	
	

	
	
	
	- Vận dụng:  Áp dụng các hiểu biết về chế biến thức ăn chăn nuôi vào thực tiễn. ( Ý d - Câu 3- ĐS)
	
	
	
	
	
	1 ý
	
	
	

	
	
	Bài 9: 
Bảo quản thức ăn chăn nuôi
	- Nhận biết:
+ Nhận diện được yêu cầu của nhà kho bảo quản thức ăn CN. (Câu 10-TLN)
+ NB mục đích của các phương pháp bảo quản thức ăn CN. (Câu 11-TLN)
+ Trình bày được quy trình bảo quản thức ăn chăn nuôi. (Câu 2- TL)
	2
	
	
	
	
	
	1
	
	

	
	
	
	- Thông hiểu: Hiểu được các bước trong quy trình bảo quản thức ăn chăn nuôi. ( Ý a, b, c - Câu 2- ĐS)
	
	
	
	
	3 ý
	
	
	
	

	
	
	
	- Vận dụng:  Áp dụng các hiểu biết về bảo quản thức ăn chăn nuôi vào thực tiễn. ( Ý d - Câu 2- ĐS)
	
	
	
	
	
	1 ý
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	Chương IV: Phòng, trị bệnh cho vật nuôi
	Bài 11: 
Vai trò của phòng, trị bệnh
trong chăn nuôi 
	- Nhận biết:
+ NB được nguyên nhân gây dịch, bệnh của vật nuôi. (Câu 12-TLN)
	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Thông hiểu:
+ Hiểu được các biện pháp phòng trị bệnh cho vật nuôi. ( Ý a, b, c - Câu 4- ĐS)
	
	
	
	
	3 ý
	
	
	
	

	
	
	
	- Vận dụng:
+ VD các biện pháp phòng trị bệnh cho vật nuôi. 
( Ý d - Câu 4- ĐS)
+ Nêu được các biện pháp phòng, trị bệnh cho vật nuôi. (Câu 3- TL)
	
	
	
	
	
	1 ý
	
	
	1

	Tổng số câu
	12
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